	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 570/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 06 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 132/TTr-SCT ngày 02 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và:

- Thay thế các thủ tục hành chính số 01, 02, 03 khoản III mục A; số 01, 02, 03 khoản VII mục A; số 01, 02, 03 khoản I mục B; thủ tục hành chính số 04, 05, 06 khoản II mục B phần I và phần II tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 01, 02, 03 khoản I mục C phần I và phần II tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Công thương (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT-KSTT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lại Xuân Lâm


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Phần I:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: 03 TTHC
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

	1
	Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

	3
	Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương, UBND cấp huyện: 12 TTHC
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
	

	*
	Cấp tỉnh
	

	1
	
	Cấp Giấy phép sản xuất Rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
	Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	2
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất Rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
	

	3
	
	Cấp lại Giấy phép sản xuất Rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
	

	*
	Cấp huyện
	

	1
	
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chínhphủ

	2
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	

	3
	
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	

	II
	Lĩnh vực lưu thông hàng hóa
	

	*
	Cấp tỉnh
	

	1
	
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
	Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	2
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
	

	3
	
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
	

	*
	Cấp huyện
	

	1
	
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ản phẩm rượu.
	Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	2
	
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
	

	3
	
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
	


3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã: 03 TTHC
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
	

	1
	
	Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
	Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	2
	
	Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
	

	3
	
	Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phần II 



NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 



A. Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp 



huyện: 03 TTHC 



I. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa: 



01. Thủ tục: Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.  



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành 



phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện) 



hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Bƣớc 2: Cán bộ “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 



huyện, thành phố” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ 



chức chỉnh sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 



trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả của UBND cấp huyện, thành phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc 



phòng kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (theo mẫu). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 



hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 



- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử 



dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 



- Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép 



sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 



- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương 



nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy 



chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa 



điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc 



Phòng Kinh tế; thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ). 



Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ 



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ 



tầng các huyện). 



Kết quả: Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 



Phí, Lệ phí: Phí thẩm định Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



b. Đối với các huyện: 
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+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép rượu tiêu dùng tại chỗ (Mẫu số 01 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 



doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 



ràng. 



c. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy 



phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 



d. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



đ. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ 



thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản 



xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị 



định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 01 



 (Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ.) 



 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
…………….



(1)
…………….. 



 



Kính gửi: ………………..
(2)



…………………………………………. 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ……………………….. Điện thoại: ……………. Fax: ................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………………. Điện thoại:......................... 



Fax: ................................................................................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số ………. do…………... cấp ngày…….. tháng ……. năm ………… 



Đề nghị......
(2)



..... xem xét cấp Giấy phép……..
(1)



………., cụ thể là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 



các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ………………
(3)



........................................................................ 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..
(4)



................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức phân phối rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….. của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:....................................................
(5)



 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau:................................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



........................................................................................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán buôn rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …………



(3)
…….. của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



………….
(5)



....................................................................................................................... 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 



sau:........................................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



Đƣợc phép tổ chức bán lẻ rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….... của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



……..
(5)



.............................................................................................................................. 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: .................................................................. 



Đƣợc phép tổ chức bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: ……….



(3)
………… của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu 



sau: …….
(5)



....................................................... 



Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 
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…….
(6)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-



CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của 



pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)



: Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(5)



: Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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02. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.  



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành 



phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện) 



hoặc qua đường bưu điện. 



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Bƣớc 2: Cán bộ “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 



huyện, thành phố” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ 



chức chỉnh sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 



trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả của UBND cấp huyện, thành phố (Phòng kinh tế thành phố 



hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);  



- Bản sao Giấy phép đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung  



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b/ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Phòng Kinh tế hạ tầng huyện 



hoặc Phòng Kinh tế thành phố; thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ). 



Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ 



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ 



tầng các huyện). 



Kết quả: Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (Cấp sửa đổi, bổ sung) 



Phí, Lệ phí: Phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



b. Đối với các huyện: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép rượu tiêu dùng tại 



chỗ (Mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 



doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 



ràng. 



c. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy 



phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 



d. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



đ. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ 
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thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản 



xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị 



định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 02 



(Kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Bộ Công Thương) 



 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 



Số:            / 



 



..............., ngày.....  tháng..... năm...... 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)…… 
 



Kính gửi: ………………
(2)



…………………………………… 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện thoại: ………… Fax:................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:.......................................................................................... 



Điện thoại: ………………………… Fax: ....................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……… do...................cấp ngày ………….. tháng……… năm ……; 



Giấy phép......
(1)



……. đã được cấp số…….. do …… cấp 



ngày …… tháng ……. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



.... xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 



phép....
(1)



……, với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: .............................................................................................................. 



Thông tin mới: ........................................................................................................... 



……….
(4)



.................................................................................................................... 



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 



tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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03. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.  



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành 



phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện) 



hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức 



chỉnh sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 



lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả của UBND cấp huyện, thành phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc 



phòng kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 



- Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn 



hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp 



lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường 



hợp cấp mới (TTHC số 01, khoản I, mục A). 



- Thành phần hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định 



đối với trường hợp cấp mới (TTHC số 01, khoản I, mục A). 



* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: 



- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu). 



- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); 



- Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp 



lại của thương nhân để cấp lại giấy phép; 



- Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ. 



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b/ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Phòng Kinh tế hạ tầng huyện hoặc 



Phòng Kinh tế thành phố; thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ); 



Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ 



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng 



các huyện). 



Kết quả: Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (Cấp lại) 



Lệ phí: Phí thẩm định cấp lại Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



b. Đối với các huyện: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Mẫu 



số 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 
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được thành lập theo quy định của pháp luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 



ràng. 



c. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy 



phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 



d. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



đ. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì 



phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất 



rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 



105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 03 



(Kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ) 



 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 



Số:            / ..............., ngày.....  tháng..... năm...... 



 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……
(1)



……. 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 
 



Kính gửi:………….
(2)



…………………………………………….. 



 



Tên thương nhân: ........................................................................................................... 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………….. Điện thoại: ……………… Fax:................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………..Điện thoại: …..…………… Fax: ......... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……… do .............cấp ngày ………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép......
(1)



……. đã được cấp số…….. do …… cấp 



ngày …… tháng ……. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



.... xem xét cấp lại Giấy phép……...
(1)



……, với lý 



do cụ thể như sau:……..
(4)



         



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng 



các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính 



phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
  
 



 



Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Lý do xin cấp lại. 
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B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế thuộc thẩm quyền Sở Công 



Thƣơng/UBND cấp huyện: 



* Cấp tỉnh: 



I. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 



01. Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất Rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 



triệu lít/năm) 



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ 



sơ tại bộ phận “Một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua 



đường Bưu điện. 



- Địa chỉ: 494 (số cũ 123B) Trần Phú - TP. Kon Tum.  



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ “Một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 



sửa, bổ sung. 



- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 



ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung, trả 



lời cho doanh nghiệp (hồ sơ gửi qua đường bưu điện) 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 



trả lại hồ sơ Bộ phận Một cửa. 



Bƣớc 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” của Sở 



Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường Bưu điện. 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại  trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện. 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu) 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá 



trị pháp lý tương đương. 



- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận 



công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có 



quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 



toàn thực phẩm. 



- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 



hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác 



nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm 



quyền cấp. 



- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu 



mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 



- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển 



dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật. 



b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  



Đối tƣợng thực hiện: Doanh nghiệp 



Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum  



Kết quả: Giấy phép 



Lệ phí:  - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới Giấy phép sản xuất 



rượu công nghiệp. Mức thu: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Mẫu số 01 



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017) 



Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 



2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu 



đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. 
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3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. 



4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. 



5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. 



6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, 



nghề sản xuất rượu. 



Căn cứ pháp lý: 



 



- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 



- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 01 



 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



                           --------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
…………….



(1)
…………….. 



 



Kính gửi: ………………..
(2)



…………………………………………. 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện thoại: ………. Fax: .................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: …………………………………. Điện thoại:..... 



Fax: ............................................................................................................. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số ………. do…………..……… cấp ngày…….. tháng ……. năm ………… 



Đề nghị......
(2)



..... xem xét cấp Giấy phép……..
(1)



………., cụ thể là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 



các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ………………
(3)



......................................................................... 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..
(4)



................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức phân phối rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….. của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:....................................................... 



……….
(5)



........................................................................................................................... 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau: 



................................................................................................................................. 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



.................................................................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán buôn rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …………



(3)
…….. của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



………….
(5)



............................................................................................................. 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 



sau: ........................................................................................................................................ 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



Đƣợc phép tổ chức bán lẻ rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….... của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: ……..
(5)



.............................................. 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: ……….



(3)
………… của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu 



sau: …….
(5)



................. 



Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 
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…….
(6)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-



CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của 



pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)



: Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(5)



: Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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02. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 



3 triệu lít/năm). 



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ 



sơ tại bộ phận “Một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua 



đường Bưu điện. 



- Địa chỉ: 494 (số cũ 123B) Trần Phú - TP. Kon Tum.  



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ “Một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 



sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 



trả lại hồ sơ Bộ phận Một cửa. 



Bƣớc 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” của Sở 



Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường Bưu điện. 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại  trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện. 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 



Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn 



hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp 



lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường 



hợp cấp mới (TTHC số 01, khoản I, mục B-cấp tỉnh). 



* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: 



- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu) 



- Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp 



lại của thương nhân để cấp lại giấy phép; 



- Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ. 



b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



Đối tƣợng thực hiện: Doanh nghiệp 



Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum  



Kết quả:  Giấy phép 



Lệ phí:  - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp lại giấy phép sản xuất 



rượu công nghiệp. Mức thu: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ. 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Mẫu số 03  



Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017) 



Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 



2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu 



đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. 



3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. 



4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. 



5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. 



6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, 



nghề sản xuất rượu. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 



- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 03 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……
(1)



……. 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 
 



Kính gửi:………….
(2)



…………………………………………….. 



 



Tên thương nhân: ............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……… Fax:................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………..Điện thoại: …..……… Fax: ......... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……………… do .............cấp ngày ……….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép......
(1)



…. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng …. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



.... xem xét cấp lại Giấy phép……...
(1)



……, với lý 



do cụ thể như sau:……..
(4)



         



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng 



các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính 



phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Lý do xin cấp lại. 
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03. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô 



sản xuất dưới 3 triệu lít/năm) 



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ 



sơ tại bộ phận “Một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua 



đường Bưu điện. 



- Địa chỉ: 494 (số cũ 123B) Trần Phú - TP. Kon Tum.  



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ “Một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 



sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 



trả lại hồ sơ Bộ phận Một cửa. 



Bƣớc 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận “Một cửa” của Sở 



Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường Bưu điện 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại  trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện. 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu) 



- Bản sao giấy phép đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ  



Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



Đối tƣợng thực hiện: Doanh nghiệp 



Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum  



Kết quả: Giấy phép 



Lệ phí:  - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 



phép sản xuất rượu công nghiệp. Mức thu: 2.200.000 đồng/lần thẩm 



định/hồ sơ.  



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp (Mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017);  



Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 



2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu 



đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. 



3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. 



4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. 



5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. 



6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, 



nghề sản xuất rượu. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 



- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 02 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)…… 
 



Kính gửi: ………………
(2)



…………………………………… 



 



Tên thương nhân: ............................................................................................... 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……… Fax:................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:......................................................................................... 



Điện thoại: …………………… Fax: ............................................................................. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……………… do ...................cấp ngày ……… tháng…… năm …………; 



Giấy phép......
(1)



…… đã được cấp số…….. do …… cấp ngày … tháng …. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 



phép....
(1)



……, với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: ..................................................................................................................... 



Thông tin mới: .................................................................................................................. 



……….
(4)



........................................................................................................................... 



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 



tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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* Cấp huyện: 



 01. Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 



huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các 



huyện) hoặc qua đường Bưu điện. 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 



sửa, bổ sung. 



- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 



- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 



ngày tiếp nhận hồ sơ phòng Kinh tế hạ tầng huyện, phòng Kinh tế 



thành phố có văn bản yêu cầu bổ sung. 



Bƣớc 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh 



tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường Bưu điện. 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện. 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh (theo mẫu) 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 



hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 



- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận 



công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có 



quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 



toàn thực phẩm, 



- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu 



mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 



b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ  



Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân  



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện 



Kết quả: Giấy phép. 



Phí, Lệ phí: Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới giấy phép sản xuất 



rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 



đồng/lần thẩm định/hồ sơ. 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh (Mẫu 01 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017) 



Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 



doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 



2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa 



rượu theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 



- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 01 



 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
…………….



(1)
…………….. 



 



Kính gửi: ………………..
(2)



…………………………………………. 



 



Tên thương nhân: .................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ………………….. Điện thoại: …………. Fax: .................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………………. Điện thoại:................ 



Fax: ............................................................................................................................. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số …. do……..… cấp ngày…….. tháng ……. năm …… 



Đề nghị......
(2)



..... xem xét cấp Giấy phép……..
(1)



………., cụ thể là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 



các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ………………
(3)



................................................................. 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..
(4)



................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức phân phối rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….. của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:....................................................... 



……….
(5)



..................................................................................................................... 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau: 



................................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



..................................................................................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán buôn rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …………



(3)
…….. của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



………….
(5)



................................................................................................................ 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 



sau: ............................................................................................................................................ 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....... 



Đƣợc phép tổ chức bán lẻ rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….... của thương nhân sản xuất rượu thương 



nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



……..
(5)



.................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: .................................................. 



Đƣợc phép tổ chức bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: ……….



(3)
………… của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu 



sau: …….
(5)



.............................................. 
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Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:.
(6)



 ... xin cam đoan thực 



hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của 



Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin 



hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 



 Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 



 



 



 
 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)



: Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(5)



: Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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02. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 



đích kinh doanh.  



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 



huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện) 



hoặc qua đường Bưu điện. 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “Một cửa” tiếp nhận và viết 



giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ 



chức chỉnh sửa, bổ sung. 



- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 



ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện hoặc phòng Kinh tế 



thành phố có văn bản yêu cầu bổ sung.  



Bƣớc 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế 



hạ tầng các huyện) hoặc qua đường  Bưu điện. 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường  Bưu điện. 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu) 



- Bản sao giấy phép đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



b/ Số lƣợng: 01 bộ 



Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân  



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện 



Kết quả: Giấy phép  



Phí, Lệ phí: Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 



sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 



đồng/lần thẩm định/hồ sơ 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 



nhằm mục đích kinh doanh (Mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 



ngày 14/9/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 



được thành lập theo quy định của pháp luật. 



2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa 



rượu theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 



- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 02 



 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)…… 
 



Kính gửi: ………………
(2)



…………………………………… 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….. Điện thoại: ……… Fax:................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:.......................................................................................... 



Điện thoại: ………………………… Fax: ...................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……………… do ...................cấp ngày …….. tháng…… năm …………; 



Giấy phép......
(1)



……. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày … tháng …. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 



phép....
(1)



……, với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: .................................................................................................................... 



Thông tin mới: .................................................................................................................. 



……….
(4)



........................................................................................................................... 



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 



tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 



Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 



Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3)



: Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4)



: Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5)



: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
(6)



: Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép. 
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03. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.  



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sở đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (phòng 



Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua 



đường Bưu điện. 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.  



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “Một cửa” tiếp nhận và viết 



giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ 



chức chỉnh sửa, bổ sung. 



+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 



ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ 



tầng các huyện có văn bản yêu cầu bổ sung. 



Bƣớc 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế 



hạ tầng các huyện) hoặc qua đường  Bưu điện. 



- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường  Bưu điện. 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 



* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 



Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết 



hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối 



với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp 



mới (TTHC số 01, khoản I, mục B-cấp huyện). 



* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: 



- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu) 



- Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp 



lại của thương nhân để cấp lại giấy phép; 



- Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  



Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân  



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện. 



Kết quả: Giấy phép  



Phí, Lệ phí: Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp lại giấy phép sản xuất rượu 



thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 đồng/lần thẩm 



định /hồ sơ 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh (Mẫu 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017) 



Yêu cầu, điều kiện: 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 



được thành lập theo quy định của pháp luật. 



2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa 



rượu theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 



- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 03 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 
Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……
(1)



……. 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 
 



Kính gửi:………….
(2)



…………………………………………….. 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện thoại: ………… Fax:................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………..Điện thoại: …..……… Fax: ......... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……………… do .............cấp ngày ……….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép......
(1)



……. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày … tháng …. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



.... xem xét cấp lại Giấy phép……...
(1)



……, với lý 



do cụ thể như sau:……..
(4)



         



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng 



các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính 



phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Lý do xin cấp lại. 
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II. Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa 



* Cấp tỉnh: 



01. Thủ tục: Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. 



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện. 



- Địa chỉ: Số 494 - Trần Phú – Tp. Kon Tum.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 



sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 



lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương 



hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (theo mẫu). 



- Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá 



trị pháp lý tương đương. 



- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng 



hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu 



tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định. 



- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công 



bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy 



chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh. 



- Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia 



hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ 



rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của 



doanh nghiệp xin cấp phép. 



- Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu: 



+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương 



nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán 



buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với 



hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc 



thương nhân bán buôn khác; 



+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy 



phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu. 



- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương 



nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm 



kinh doanh và kho hàng. 



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b/ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ 



Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.  



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân bán buôn sản phẩm rượu 



Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Kon Tum  



Kết quả: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. 



Phí, Lệ phí:  Phí thẩm định cấp Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 
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+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 



b. Đối với các huyện: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 



Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu (mẫu số 01 Nghị 



định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với 



tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m
2
 trở lên. 



c. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực 



phẩm theo quy định. 



d. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 



trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân 



bán lẻ rượu. 



đ. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 



xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn 



rượu khác, 



e. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 01 



 (Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ.) 



 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
…………….



(1)
…………….. 



 



Kính gửi: ………………..
(2)



…………………………………………. 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ……………………….. Điện thoại: ……………. Fax: ................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………………………. Điện thoại:..................... 



Fax: ................................................................................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số ………. do…………... cấp ngày…….. tháng ……. năm ………… 



Đề nghị......
(2)



..... xem xét cấp Giấy phép……..
(1)



………., cụ thể là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 



các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ………………
(3)



......................................................................... 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..
(4)



................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức phân phối rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….. của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:....................................................
(5)



 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau:................................................................................................................................. 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



........................................................................................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán buôn rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …………



(3)
…….. của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



………….
(5)



....................................................................................................................... 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 



sau: 



........................................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



Đƣợc phép tổ chức bán lẻ rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….... của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



……..
(5)



.............................................................................................................................. 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: ……….



(3)
………… của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu 



sau: …….
(5)



....................................................... 
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Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 



…….
(6)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-



CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của 



pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)



: Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(5)



: Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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02. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 



rượu. 



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện. 



- Địa chỉ: Số 494 - Trần Phú – Tp. Kon Tum. 



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 



sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 



lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương 



hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);  



- Bản sao Giấy phép đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung; 



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b/ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ. 



Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân 



Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Kon Tum  



Kết quả: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (sửa đổi, bổ sung) 



Phí, Lệ phí:  Phí thẩm định cấp Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 



b. Đối với các huyện: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu 



(Mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với 



tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m
2
 trở lên. 



c. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực 



phẩm theo quy định. 



d. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 



trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân 



bán lẻ rượu. 



đ. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 



xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn 



rượu khác, 



e. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 02 



(Kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Bộ Công Thương) 



 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 



Số:            / 



 



..............., ngày.....  tháng..... năm...... 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)…… 
 



Kính gửi: ………………
(2)



…………………………………… 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện thoại: ………… Fax:................ 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:......................................................................................... 



Điện thoại: ………………………… Fax: ....................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……… do...................cấp ngày ………….. tháng……… năm ……; 



Giấy phép......
(1)



… đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng …. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 



phép....
(1)



……, với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: .............................................................................................................. 



Thông tin mới: ........................................................................................................... 



……….
(4)



.................................................................................................................... 



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 



tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 
 



Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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03. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. 



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện. 



- Địa chỉ: Số 494 - Trần Phú – Tp. Kon Tum. 



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Bƣớc 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.  



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh 



sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 



lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương 



hoặc qua đường bưu điện. 



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 



- Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn 



hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp 



lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường 



hợp cấp mới (TTHC số 01, khoản II, mục B-cấp tỉnh). 



- Thành phần hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định 



đối với trường hợp cấp mới (TTHC số 01, khoản II, mục B-cấp tỉnh). 



* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: 



- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu). 



- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); 



- Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp 



lại của thương nhân để cấp lại giấy phép; 



- Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ. 



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b/ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ. 



Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân bán buôn sản phẩm rượu 



Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Kon Tum  



Kết quả: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp lại) 



Phí, Lệ phí:  Phí thẩm định cấp lại Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 



b. Đối với các huyện: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 



(Mẫu số 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với 



tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m
2
 trở lên. 



c. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực 



phẩm theo quy định. 



d. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 



trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân 
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bán lẻ rượu. 



đ. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 



xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn 



rượu khác, 



e. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 03 



(Kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ) 



 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 



Số:            / ..............., ngày.....  tháng..... năm...... 



 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……
(1)



……. 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 
 



Kính gửi:………….
(2)



…………………………………………….. 



 



Tên thương nhân: ........................................................................................................... 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………….. Điện thoại: ……………… Fax:................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………..Điện thoại: …..…………… Fax: ......... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……… do .............cấp ngày ………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép......
(1)



…. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng …. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



.... xem xét cấp lại Giấy phép……...
(1)



……, với lý 



do cụ thể như sau:……..
(4)



         



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng 



các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính 



phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Lý do xin cấp lại. 
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* Cấp huyện: 



1. Thủ tục: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.  



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành 



phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện) 



hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Bƣớc 2: Cán bộ “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 



huyện, thành phố” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức 



chỉnh sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 



lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả của UBND cấp huyện, thành phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc 



phòng kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 



hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 



- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng 



hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ. 



- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân 



sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn 



rượu. 



- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công 



bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy 



chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh. 



- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương 



nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các 



địa điểm bán lẻ rượu. 



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b) Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng 



Kinh tế; thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ). 



Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân bán lẻ sản phẩm rượu 



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng 



các huyện). 



Kết quả: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 



Phí, Lệ phí: Phí thẩm định Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



b. Đối với các huyện: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 
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Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Mẫu 



số 01 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 



được thành lập theo quy định của pháp luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 



ràng. 



c. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 



xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn 



rượu. 



d. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực 



phẩm theo quy định. 



đ. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 01 



 (Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ.) 



 



TÊN THƢƠNG NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
…………….



(1)
…………….. 



 



Kính gửi: ………………..
(2)



…………………………………………. 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện 



thoại: ………………. Fax: .................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………………. Điện thoại:........................ 



Fax: ................................................................................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số ………. do…………... cấp ngày…….. tháng ……. năm ………… 



Đề nghị......
(2)



..... xem xét cấp Giấy phép……..
(1)



………., cụ thể là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 



các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ………………
(3)



................................................................. 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..
(4)



.............................................................. 



Đƣợc phép tổ chức phân phối rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….. của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:.....................................................
(5)



 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau:................................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



........................................................................................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán buôn rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …………



(3)
…….. của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



………….
(5)



....................................................................................................................... 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 



sau: ..................................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ....................... 



Đƣợc phép tổ chức bán lẻ rƣợu nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: …….



(3)
….... của thương nhân sản xuất rượu, thương 



nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: 



……..
(5)



.............................................................................................................................. 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ................................................................... 



Đƣợc phép tổ chức bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ nhƣ sau: 
Được phép mua các loại rượu: ……….



(3)
………… của thương nhân sản xuất rượu, 



thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu 



sau: …….
(5)



....................................................... 
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Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 



…….
(6)



 ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-



CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của 



pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4)



: Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(5)



: Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
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02. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.  



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành 



phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện) 



hoặc qua đường bưu điện. 



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Bƣớc 2: Cán bộ “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp 



huyện, thành phố” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ 



chức chỉnh sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và 



trả lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả của UBND cấp huyện, thành phố (Phòng kinh tế thành phố 



hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);  



- Bản sao Giấy phép đã được cấp; 



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung  



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b/ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Phòng Kinh tế hạ tầng huyện 



hoặc Phòng Kinh tế thành phố; thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ). 



Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân bán lẻ sản phẩm rượu 



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ 



tầng các huyện). 



Kết quả: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Cấp sửa đổi, bổ sung) 



Phí, Lệ phí: Phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



b. Đối với các huyện: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ 



sản phẩm rượu (Mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 



14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh 



doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 



ràng. 



c. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân 



sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán 



buôn rượu. 



d. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực 
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phẩm theo quy định. 



đ. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 02 



(Kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Bộ Công Thương) 



 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 



Số:            / 



 



..............., ngày.....  tháng..... năm...... 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)…… 
 



Kính gửi: ………………
(2)



…………………………………… 



 



Tên thương nhân: .............................................................................................................. 



Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….. Điện thoại: ………… Fax:................ 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:......................................................................................... 



Điện thoại: ……………………… Fax: ......................................................................... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……… do...................cấp ngày ………….. tháng……… năm ……; 



Giấy phép......
(1)



…. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng …. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 



phép....
(1)



……, với lý do cụ thể như sau: 



Thông tin cũ: .............................................................................................................. 



Thông tin mới: ........................................................................................................... 



……….
(4)



.................................................................................................................... 



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 



tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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03. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.  



Trình tự thực hiện: Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp 



hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành 



phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện) 



hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Bƣớc 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức 



chỉnh sửa, bổ sung. 



Bƣớc 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả 



lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa. 



Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định. 



Bƣớc 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả của UBND cấp huyện, thành phố (Phòng kinh tế thành phố hoặc 



phòng kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường bưu điện.  



- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện 



Thành phần, số lƣợng 



hồ sơ: 



a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: 



* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: 



- Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn 



hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp 



lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường 



hợp cấp mới (TTHC số 01, khoản II, mục B-cấp huyện). 



- Thành phần hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy 



định đối với trường hợp cấp mới (TTHC số 01, khoản II, mục B-cấp 



huyện). 



* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng: 



- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu). 



- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); 



- Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp 



lại của thương nhân để cấp lại giấy phép; 



- Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ. 



- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện). 



b/ Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Phòng Kinh tế hạ tầng huyện hoặc 



Phòng Kinh tế thành phố; thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ); 



Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) 



Đối tƣợng thực hiện: Tổ chức, cá nhân bán lẻ sản phẩm rượu 



Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng kinh tế thành phố hoặc phòng kinh tế hạ tầng 



các huyện). 



Kết quả: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Cấp lại) 



Phí, Lệ phí: Phí thẩm định cấp lại Giấy phép: 



a. Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 



định; 



b. Đối với các huyện: 



+ Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 



+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 



Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Mẫu 



số 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017). 



Yêu cầu, điều kiện: a. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 
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được thành lập theo quy định của pháp luật. 



b. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ 



ràng. 



c. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản 



xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn 



rượu. 



d. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực 



phẩm theo quy định. 



đ. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa 



cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 



Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ. 



- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. 
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Mẫu số 03 



(Kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ) 



 



TÊN DOANH NGHIỆP 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 



Số:            / ..............., ngày.....  tháng..... năm...... 



 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……
(1)



……. 



(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 
 



Kính gửi:………….
(2)



…………………………………………….. 



 



Tên thương nhân: ........................................................................................................... 



Địa chỉ trụ sở chính: …………………….. Điện thoại: ……………… Fax:................. 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………..Điện thoại: …..…………… Fax: ......... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 



hộ kinh doanh số……… do .............cấp ngày ………….. tháng……… năm …………; 



Giấy phép......
(1)



…. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng …. năm …… 



Giấy phép...
(1)



....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp 



ngày……tháng …… năm ………… 



……….
(3)



…… đề nghị ………..
(2)



.... xem xét cấp lại Giấy phép……...
(1)



……, với lý 



do cụ thể như sau:……..
(4)



         



…….
(3)



….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng 



các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính 



phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  Ngƣời đại diện theo pháp luật 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
 



 



 
Chú thích: 
(1)



: Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối 



rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 
(2)



: Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
(3)



: Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4)



: Lý do xin cấp lại. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











